BÀI 6: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU
Môn học: Địa Lí 8
Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam.

- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.  
2. Năng lực

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát hiện ra vấn đề, đề xuất và lựa chọn giải pháp phù hợp.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: 
+ Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của VN.

+ Chứng minh được sự phân hóa đa dạng của khí hậu VN.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng bản đồ: biết đọc bản đồ khí hậu Việt Nam để rút ra các thông tin cần thiết.
- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Thu thập được thông tin về khí hậu từ những trang wed.
3. Phẩm chất
Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học ở nhà trường vào học tập và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên (GV) 
- KHBD, SGK, sách giáo viên (SGV), Atlat Địa lí VN.
- Hình 6.1. Bản đồ khí hậu VN, hình 6.2. Tuyết rơi ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) và các hình ảnh liên quan.
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.

2. Học sinh (HS): 
- SGK, vở ghi.
- Tập bản đổ Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử, phần Địa lí.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS. 
b. Nội dung: HS dựa vào kiến thức hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức hoạt động:
*Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS nghe 1 đoạn lời bài hát “Sợi nhớ, sợi thương” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác.

“Trường Sơn Ðông Trường Sơn Tây

Bên nắng đốt bên mưa quây

Em dang tay em xoè tay

Chẳng thể nào mà xua tan mây

Mà chẳng thể nào mà che anh được

Chứ rút sợi thương ấy mấy chăng mái lợp

Rút sợi nhớ đan vòm xanh

Nghiêng sườn Đông mà che mưa anh

Nghiêng sườn Tây xoã bóng mát

Rợp trời thương ấy mấy màu xanh suốt

Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh

Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh”

- Sau khi HS nghe bài hát, GV yêu cầu HS: Nêu một số đặc điểm thời tiết phản ánh trong đoạn bài hát trên?
*Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe lời bài hát và sự hiểu biết của bản thân, trao đổi cặp đôi để trả lời câu hỏi.  
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS trả lời câu hỏi.
*Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS hoạt động cặp đôi trình bày kết quả hoạt động. 

- Các cặp đôi khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
*Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới: “lời bài hát “Sợi nhớ sọi thương” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phản ánh rất rõ nét một trong những đặc điểm nổi bật của khí hậu Việt Nam chịu sự tác động kết hợp giữ gió mùa và địa hình. Vậy tại sao “Trường Sơn Ðông Trường Sơn Tây, Bên nắng đốt bên mưa quây”? Để biết được những điều này, lớp chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. 

- HS lắng nghe, vào bài mới.

2. Hình thành kiến thức 
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về tính chất nhiệt đới ẩm (15 phút)

a. Mục tiêu: Trình bày được tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu Việt Nam.
b. Nội dung: Dựa vào thông tin trong bài và hình 6.1, nêu những đặc điểm tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS
d. Tổ chức hoạt động:

	NHÓM - TRÒ CHƠI “ AI NHANH HƠN”
Thời gian: 15 phút

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu nhiệm vụ:

+ HS chia nhóm, đánh số thứ tự thành viên trong mỗi nhóm
+ GV nêu thể lệ trò chơi.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
*Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- GV gọi ngẫu nhiên các nhóm và các số thứ tự HS của mỗi nhóm, yêu cầu nêu đặc điểm thể hiện tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu.

- GV sử dụng kèm theo các hình ảnh về khí hậu nhiệt đới để HS các nhóm đoán, giúp tăng độ hấp dẫn của trò chơi.

- Nhóm nào trả lời nhanh hơn sẽ ghi điểm, có ý trùng nhau sẽ không được ghi điểm.
- GV gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ của nhóm.
*Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS  trình bày kết quả theo thứ tự chỉ định của GV.
- GV theo dõi quá trình thực hiện của HS, hỗ trợ và hướng dẫn để HS tạo ra sản phẩm học tập hoàn thiện.
*Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, tổng kết trò chơi

- GV mời một HS lên trình bày những đặc điểm nổi bật của tính chất nhiệt đới ẩm ở nước ta.
- GV kết luận 
 
	1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa  
a. Tính chất nhiệt đới ẩm
- Tính chất nhiệt đới:
+ Lượng bức xạ tổng cộng của nước ta lớn; cán cân bức xạ luôn dương.
+ Nhiệt độ trung bình năm trên 200C (trừ vùng núi cao) và tăng dần từ Bắc vào Nam.
+ Số giờ nắng nhiều, đạt từ 1400 - 3000 giờ/năm.
- Tính chất ẩm: 

+ Lượng mưa trung bình năm lớn: từ 1500 - 2000 mm/năm. 

+ Cân bằng ẩm luôn dương, độ ẩm không khí cao, trên 80%.


	Hoạt động 2: Tìm hiểu về tính chất gió mùa 
a. Mục tiêu: Trình bày được tính chất gió mùa của khí hậu Việt Nam.
b. Nội dung: Dựa vào hình 6.1 và thông tin trong bài, cho biết tính chất gió mùa của khí hậu nước ta biểu hiện như thế nào.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS
d. Tổ chức hoạt động:

	NHÓM- KĨ THUẬT MÃNH GHÉP 

Thời gian: 25 phút
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV phân lớp thành 04 nhóm chẳn và 04 nhóm lẻ để thảo luận.
- GV nêu nhiệm vụ:

+ Quy định số thứ tự các thành viên từng nhóm.

+ Yêu cầu: nhóm chẳn hoàn thành phiếu học tập về gió mùa mùa đông (Phụ lục 1); nhóm lẻ hoàn thành phiếu học tập gió mùa mùa hạ. (Phụ lục 2)

 - HS các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ
*Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Vòng 1: Mỗi HS trong nhóm chẳn, lẻ làm việc độc lập, ghi lại phần trình bày của mình và thảo luận cùng nhóm.
- Vòng 2: GV hình thành 08 nhóm mới từ HS của 08 nhóm nội dung trên. 

+ HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm mới hình thành.

+ HS ở các nhóm mãnh ghép lần lượt chia sẻ những nội dung các nhóm đã thực hiện ở vòng 1
*Bước 3. Báo cáo, thảo luận

HS ở các nhóm mảnh ghép trình bày kết quả tìm hiểu ở nhóm mình.
*Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV bổ sung, chốt các nội dung chính
- Tuyên dương nhóm trình bày tốt và kết luận
	b. Tính chất gió mùa
* Gió mùa mùa đông: 

- Thời gian: từ tháng 11 – 4 năm sau.
- Hướng gió: đông bắc.
- Đặc điểm: 

+ Ở miền Bắc: nửa đầu mùa đông thời tiết lạnh khô, nửa sau mùa đông thời tiết lạnh ẩm, có mưa phùn.

+ Ở miền Nam, Tín phong chiếm ưu thế đem đến mùa khô cho Nan Bộ và Tây Nguyên, gây mưa cho Duyên hải miền Trung.

* Gió mùa mùa hạ: 

- Thời gian: từ tháng 5 – 10 

- Hướng gió: tây nam.
- Đặc điểm: 

+ Đầu mùa hạ: gây mưa cho Nam Bộ, Tây Nguyên nhưng gây khô nóng cho Trung Bộ, Tây Bắc.

+ Giữa và cuối mùa hạ: gây mưa lớn và kéo dài trên phạm vi cả nước.

	Hoạt động 3: Tìm hiểu về khí hậu phân hoá đa dạng 
a. Mục tiêu: Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.
b. Nội dung: Dựa vào hình 6.1 và thông tin trong bày, chứng minh khí hậu nước ta có sự phân hoá đa đạng theo chiều bắc- nam, đông- tây và theo độ cao.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS
d. Tổ chức hoạt động:

	NHÓM- KĨ THUẬT SƠ ĐỒ TƯ DUY

Thời gian: 45 phút
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV phân công lớp thành các nhóm. Giao nhiệm vụ cho các nhóm

+ Vẽ sơ đồ tư duy về sự đa dạng khí hậu nước ta: phân hoá bắc -nam, phân hoá đông- tây, phân hoá theo độ cao.
+ Yêu cầu sơ đồ tư duy: ý chính ở giữa, các nhánh chính là các phân hoá theo yêu cầu, từ khoá ở các nhánh phụ phải ngắn gọn và có hình ảnh minh hoạ.
+ Mỗi nhóm tìm hiểu 3 dẫn chứng để minh hoạ cho sự phân hoá khí hậu ở nước ta.

 - HS các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ
*Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm thực hiện vẽ sơ đồ tư duy về sự đa dạng khí hậu ở nước ta.
*Bước 3. Báo cáo, thảo luận

HS trưng bày sản phẩm sơ đồ của nhóm mình lên bảng, đưa lên các dẫn chứng để minh hoạ cho sơ đồ tư duy của mình.
*Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, bổ sung (Phụ lục 3) và đặt câu hỏi phụ cho các nhóm.

- Tuyên dương ghi điểm những nhóm làm tốt và kết luận. 
	2. Khí hậu phân hóa đa dạng
- Phân hoá bắc - nam:
+ Miền khí hậu phía Bắc: khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh, ít mưa; mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều.
+ Miền khí hậu phía Nam: khí hậu cận xích đạo gió mùa, nhiệt độ quanh năm cao và hầu như không thay đổi trong năm, có 2 mùa mưa, khô phân hóa rõ rệt.
- Phân hóa đông tây: 
+ Khí hậu có sự phân hóa giữa hai sườn của dãy Hoàng Liên Sơn; Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam, tạo nên sự khác biệt về chế độ nhiệt và ẩm giữa hai sườn.
+ Vùng Biển Đông, khí hậu có tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.
- Phân hóa theo độ cao: khí hậu VN phân hóa thảnh 3 đai cao gồm: nhiệt đới gió mùa; cận nhiệt đới gió mùa trên núi và ôn đới gió mùa trên núi.


3. Luyện tập – 20 phút.
a. Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết các bài tập/ tình huống cụ thể liên quan đến nội dung bài học
b. Nội dung: Trả lời các câu hỏi KWLH
c. Sản phẩm: HS hoàn thành phiếu học tập KWLH
d. Tổ chức hoạt động:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV sử dụng kỉ thuật KWLH, yêu cầu các nhóm HS  vận dụng kiến thức đã học điền các thông tin về đặc điểm nhiệt đới gió mùa và phân hoá đa dạng của khí hậu nước ta vào phiếu học tập KWLH.
- HS  tiếp nhận nhiệm vụ:
	K (đã biết)
	W (muốn biết)
	L (học được)
	H ( cách học)

	?
	?
	?
	?




Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm HS trao đổi, thảo luận.

- HS hoàn thành các cột K,W, có thể dự kiến nội dung điền vào cột L và H.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

Đại diện các nhóm HS trình bày sản phẩm của mình
Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, góp ý và lưu ý HS hoàn thành cột H.
- GV cho điểm dựa vào kết quả hoàn thành phiếu KWLH của các nhóm HS.
4. Vận dụng- 20 phút
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết một tình huống thực tiễn liên quan đến bài học 
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học hoàn thành bài tập SGK.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS
d. Tổ chức hoạt động:

HS thực hiện ở nhà

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

HS chọn 1 trong 2 nhiệm vụ sau:
+ Nhiệm vụ 1: tìm hiểu các thông tin thời tiết, khí hậu địa phương trên các trang wed như: Viện khí học khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu http://www.imh.oc.vn; Tổng cục khí tượng thuỷ văn http://vnmha.gov.vn; Tổng cục thống kê http://www.gso.gov.vn/don-vi-hanh-chinh-dat-dai-va-khi-hau
+ Nhiệm vụ 2: Sưu tầm các câu ca dao tục ngữ, các bài thơ có nội dung về khí hậu và các hiện tượng thời tiết. Giải thích ý nghĩa một số câu ca dao, tục ngữ, bài thơ như:

“ Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ; 

Ráng  mỡ gà thì gió, gáng mỡ chó thì mưa.

Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn.
Mưa tháng bảy gãy cành trám, nắng tháng tám rám cành bưởi.

Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm.

Bài thơ “ Hạt gạo làng ta” của Trần Đăng Khoa.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

 HS hỏi và đáp ngắn gọn những vấn đề cần tham khảo/ thắc mắc.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

HS hoàn thành bài ở nhà theo nội dung GV đã phân công.
Bước 4. Kết luận, nhận định

GV dặn dò HS tiết sau trình bày bài làm.
PHỤ LỤC 1

PHIẾU HỌC TẬP GIÓ MÙA ĐÔNG

NHÓM CHẲN





PHỤ LỤC 2

PHIẾU HỌC TẬP GIÓ MÙA HẠ
NHÓM LẺ







PHỤ LỤC III
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1. Dựa vào hình 6.1 SGK, hãy:


- Cho biết thời gian hoạt động của gió này.


.……………………………………………………………………………….


- Xác định hướng gió thổi vào mùa đông.


………………………………………………………………………………..


- Phạm vi hoạt động chủ yếu của gió mùa đông.


………………………………………………………………………………..


- Trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta dưới sự ảnh hưởng của gió mùa mùa đông theo  bảng gợi ý dưới đây.


Khu vực�
Đặc điểm chính�
�
Miền Bắc�
�
�
Miền Nam�
�
�
2. Em hãy điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào      ở cuối các câu dưới đây. Nếu thông tin sai hãy sửa lại cho đúng.


a) Gió mùa mùa đông bị chặn lại tại dãy núi Bạch Mã  


Sửa lại………………………………………………………………………..


b) Miền Bắc có mưa phùn vào nửa đầu mùa đông  


Sửa lại………………………………………………………………………..


c) Duyên hải miền Trung có Tín phong chiếm ưu thế gây mưa nhiều  


Sửa lại………………………………………………………………………..

















1. Dựa vào hình 6.1 SGK, hãy:


- Cho biết thời gian hoạt động của gió mùa mùa hạ.


.……………………………………………………………………………….


- Xác định hướng gió thổi vào mùa hạ.


………………………………………………………………………………..


- Phạm vi hoạt động chủ yếu của gió mùa hạ.


………………………………………………………………………………..


- Trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta dưới sự ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ theo bảng gợi ý dưới đây.


Thời điểm�
Đặc điểm chính�
�
Đầu mùa hạ�
�
�
Giữa và cuối mùa hạ�
�
�
2. Em hãy điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào      ở cuối các câu dưới đây. Nếu thông tin sai hãy sửa lại cho đúng.


a) Gió mùa mùa hạ gây hiệu ứng phơn khô nóng cho Nam Bộ và Tây Bắc  


Sửa lại………………………………………………………………………..


b) Vào đầu mùa hạ, gió mùa kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn khắp cả nước. 


Sửa lại…………………………………………………………………………


c) Ở miền Bắc, gió mùa mùa hạ thổi theo hướng đông nam 


Sửa lại…………………………………………………………………………


d) Gió mùa mùa hạ gây mưa lớn cho Tây Nguyên 


Sửa lại…………………………………………………………………………











………..











